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Ngày sinh Lớp, ngành Đơn vị Địa chỉ Điện thoại

1 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 16/03/2007
GDCD1A, ngành 
Giáo dục Công 

dân
Trường ĐHSP

Cơ Thánh,Bằng 
Lẵng,Phường Thủy 

Xuân, TP Huế
0394434683

2 Hồ Văn Trung Nam 18/01/2004
GDCT3, ngành 

Giáo dục Chính trị
Trường ĐHSP

Thôn Phú Vinh, Xã A 
Lưới 3, Tp Huế

0853475323

3 Trịnh Thị Quỳnh Như Nữ 10/12/2007
TU1Q, ngành 

Giáo dục Tiểu học
Trường ĐHSP

49 Ngõ 2 Kiệt 27 Ngự 
Bình, phường An 

Cựu, thành phố Huế
0703495372

4 Hoàng Thị Minh Thư Nữ 17/01/2007
TU1Q, ngành 

Giáo dục Tiểu học
Trường ĐHSP

TDP5, phường Hương 
Trà, thành phố Huế

0944811712

5 Lê Thị Thùy Trang Nữ 23/06/2005
TU3A, ngành 

Giáo dục Tiểu học
Trường ĐHSP

352 Trưng Nữ Vương, 
Phường Thanh Thuỳ, 

Thành phố Huế
0374330960

6 Đoàn Thị Mỹ Linh Nữ 02/07/2005
232011A, ngành
Sư phạm Hóa học

Trường ĐHSP
5/15 Tôn Quang 

Phiệt, phường An 
Cựu, thành phố Huế

0788550702

7 Hồ Thị Nhiên Nữ 09/04/2006
256051C, ngành 
Lịch Sử - Địa Lý 

Trường ĐHSP
Thôn Đụt- Lê Triêng 
2, xã A lưới 1, TP. 

Huế
0355155692

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO DOANH NHÂN LÊ XUÂN HOÀNG VÀ 
HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI TRỢ
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8 Trương Thị Tâm Như Nữ 12/01/2006
Lịch Sử 1B, 

ngành Lịch Sử
Trường ĐHSP

64 kiệt 271 đường Chi 
Lăng , phường Phú 

Xuân, quận Phú 
Xuân,thành phố Huế

0369324285

9 Dương Anh Quốc Nam 23/12/2006
Tin 2A, ngành

Sư phạm Tin học
Trường ĐHSP

8/91 Thai Dương, 
Phường Thuận An, 

Thành phố Huế
0367090125

10 Đậu Thị Việt Ngân Nữ 02/08/2007
258018C, ngành 
Tâm lý học giáo 

dục
Trường ĐHSP

Thôn Trừng Hà, xã 
Phú Vang, thành phố 

Huế
0354526567

11 Hồ Thị Phương Oanh Nữ 29/10/2007
258018A, ngành 
Tâm lý học giáo 

dục
Trường ĐHSP

Xóm 14, Thôn Phước 
Linh, Xã Phú Mỹ - 
Huyện Phú Vang - 

Thành phố Huế

0768451829

12 Võ Thanh Huy Nam 27/09/2007
251011Q, ngành
Sư phạm Toán 

học
Trường ĐHSP

259 Bạch Mã, xã Phú 
Lộc, Thành phố Huế

0386717690

13 Nguyễn Văn Nguyên Nam 02/09/2006
256011Q, ngành
 Sư phạm Ngữ 

Văn
Trường ĐHSP

TDP Chiết Bi, 
Phường Hương Thuỷ, 

Thành phố Huế
0325861798

14 Nguyễn Thị Cẩm Vy Nữ 24/09/2007
KHTN 1B, ngành 
Khoa học tự nhiên

Trường ĐHSP
TDP Kim Đôi, 

phường Hoá Châu, 
Thành phố Huế

0353534755

15 Nguyễn Vũ Long Nam 17/11/2007
KHTN 1C, ngành 
Khoa học tự nhiên

Trường ĐHSP
4/31 Trần Văn Kỷ, 
Phường Phú Xuân, 

Thành phố Huế
0774614515

16 Đặng Khánh Ngọc Nữ 04/11/2005
Sử địa 3A, ngành 
Lịch sử - Địa Lý

Trường ĐHSP
25 Đào Tấn, phường 
Thuận Hóa, Thành 

phố Huế
0333575875

17 Ngô Thị Diệu Huyền Nữ 26/02/2006
GDMN 2B, 

ngành Giáo dục 
Mầm non

Trường ĐHSP
Tổ 7 - Khu vực 3,

P. Hương An,TP Huế
0798751423
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18 Nguyễn Thị Lành Nữ 17/08/2005
GDMN 3B, 

ngành Giáo dục 
Mầm non

Trường ĐHSP
7/107 Duy Tân,

 P An Cựu,TP Huế
0332305403

19 Nguyễn Trần Thanh Hoài Nữ 03/02/2006
GDMN 2Q, 

ngành Giáo dục 
Mầm non

Trường ĐHSP
Hương Văn,

 Hương Trà, TP Huế
0989170546

20 Nguyễn Thị Thu Thành Nữ 15/08/2005
GDMN3B, ngành 

Giáo dục Mầm 
non

Trường ĐHSP
Thôn A Đớt,Xã 

A Lưới 4,Thành Phố 
Huế

0385718991

21 Ngô Công Thành Nam 9/4/2003 RHM21A Trường ĐHYD
32/3 Kiệt 271 Chi 
Lăng, Phường Phú 

Xuân, thành Phố Huế
0944700904

22 Cao Thị Thảo Nguyên Nữ 28/4/2005 DUOC23A Trường ĐHYD
28A/198 Phan Chu 

Trinh, phường Thuận 
Hoá, Thành phố Huế

0862147390

23 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 22/9/2004 DUOC22C Trường ĐHYD
đường Lê Thuyết, 
phường Kim Trà, 

thành phố Huế 
0335404338

24 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 7/6/2007 DINHDUONG25 Trường ĐHYD
Đội 6-Thôn Bao La, 
Xã Đan Điền, thành 

phố Huế
0347667930

25 Nguyễn Minh Huyền Nữ 21/2/2007 DD25A Trường ĐHYD
Đội 5, thôn Hạ Lang, 
xã Đan Điền, thành 

phố Huế 
0334426716

26 Trương Thị Thuỳ Nhung Nữ 31/10/2007 DD25B Trường ĐHYD
Kiệt 9, TDP Công 

Lương , phường Vỹ 
Dạ, TP Huế

0399347592

27 Lê Thị Khánh Hân Nữ 22/9/2006 DD24C Trường ĐHYD
TDP Đông Sơn, 

phường Phong Thái, 
Thành phố Huế

0374418291
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28 Trần Thị Quỳnh Hương Nữ 26/11/2006 DD24C Trường ĐHYD
20 Thánh Gióng, 

Phường Phú Xuân , 
Thành Phố Huế

0905793133

29 Nguyễn Thị Diệu Uyên Nữ 25/9/2006 DD24A Trường ĐHYD
02 Tam Thai, Phường 
Thuận Hoá thành phố 

Huế
0852648452

30 Phan Nguyễn Quốc Anh Nữ 22/10/2005 DD23B Trường ĐHYD
Xóm 6 giáp đông, 
Phường Kim Trà 
Thành Phố Huế 

0372430702

31 Hồ Trần Anh Thy Nữ 9/5/2005 DD23A Trường ĐHYD
Tổ dân phố 12, 

phường Dương Nỗ, 
thành phố Huế 

0356923343

32 Lê Thị Thu Huyền Nữ 8/3/2005 DD23A Trường ĐHYD
Thôn vọng trì-phường 
dương nỗ- thành thố 

huế
0766672809

33 Cao Thị Thảo Nguyên Nữ 28/3/2005 DD23A Trường ĐHYD
TDP Lãnh Thủy 2, 

phường Phong Quảng, 
TP Huế

0985313208

34 Trần Thị Diễm Nữ 9/2/2003 CĐ ĐD20N Trường ĐHYD
TDP Tây Hải, Phường 
Phong Quảng, Thành 

Phố Huế
0354135889

35 Dương Thị Thu Thủy Nữ 2/10/2007 CĐ ĐD20E Trường ĐHYD
Thôn Hạ Lang, Xã 

Đan Điền, thành phố 
Huế

038869687

36 Hồ Văn Lam Nam 15/11/2003 CĐ ĐD19E Trường ĐHYD
Thôn A Lin, Xã A 
Lưới 1, Thành Phố 

Huế
0794836503

37 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 29/11/2006 CĐ ĐD19E Trường ĐHYD
36/63 Phạm Thị Liên, 

Phường Kim Long, 
thành phố Huế

0865682767
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38 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 16/4/2007 CĐ D15E Trường ĐHYD
Tổ dân phố Đông 

Thái, phường Phong 
Điền, thành phố Huế

0855086946

39 Võ Thị Thuỳ Linh Nữ 24/5/2006 CĐ D14B Trường ĐHYD

38/1 xóm 7 tổ dân phố 
lại thế 2, phường Mỹ 
Thượng, Thành Phố 

Huế

0796679457

40 Kiều Thiện Như Nguyện Nữ 2/4/2006 CĐ CSSĐ01 Trường ĐHYD
thôn Cư Chánh 1, 

phường Thuỷ 
Xuân,thành phố Huế

0338122320

41 Trương Bão Vy Nữ 17/08/2005
K4 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Kiệt 57, TDP Hương 

Hồ, phường Kim 
Long, Thành phố Huế

0394312864

42 Võ Thị Yến Nhi Nữ 27/12/2006
K5 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
18/3/ Kiệt 56 Nguyễn 

Công Trứ, phường 
Phú Hội , TP Huế

0355342712

43 Trương Thị Diệu Hiền Nữ 26/07/2006
K5 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
8/36 Dạ Lê , Thành 

Phố Huế
0869418948

44 Cao Đoàn Như Quỳnh Nữ 19/07/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Xóm 4 thôn Phước 

Yên, xã Quảng Điền, 
thành phố Huế

0382770608

45 Dương Văn Anh Vũ Nam 21/04/2005
K4 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Trọ ở 38/65 Phan Bội 
Châu, Phường Thuận 
Hóa, Thành Phố Huế 

0364810718

46 Phạm Thị Xuân Thảo Nữ 21/11/2005
K4 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
360/37 Phan Chu 

Trinh, Huế
0774480386

47 Trương Cảnh Quốc Huy Nam 17/07/2006
K5 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Trọ Kiệt 66 Hải Triều, 
An Cựu, Thành Phố 

Huế
0935009210
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48 Lê Phan Phương Uyên Nữ 30/04/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
164 Lê Duẩn, phường 

Phú Xuân, TP. Huế
0899723004

49 Nguyễn Ngọc Phương Ly Nữ 31/05/2005
K4 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH

G24 Khu Tái định cư 
phường Gia Hội quận 
Phú Xuân thành phố 

Huế

0766576757

50 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Nữ 31/05/2005
K4 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
G24 KTDC Phường 
Gia Hội, Quận Phú 

Xuân, TP Huế
0329018689

51 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên Nữ 02/05/2005
K4 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
TDP Hải Vân, xã 

Chân Mây - Lăng Cô, 
TP. Huế

0787555672

52 Nguyễn Thị Nhật Hằng Nữ 27/06/2006
K6 TTĐPT

Quan hệ Quốc tế
Khoa Quốc tế - ĐHH

Phong Lộc, Phong 
Dinh, Thành phố Huế

0376002935

53 Lê Khánh Linh Nữ 25/06/2007
K6 TTĐPT

Quan hệ Quốc tế
Khoa Quốc tế - ĐHH

Trọ ở 24/46 Trần Phú, 
phường Thuận Hoá, 

Thành phố Huế
0833151670

54 Nguyễn Như Thanh Nữ 08/12/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Thôn 6 Xã A Lưới 2, 

Thành phố Huế 
0342344970

55 Trần Thị Quỳnh Như Nữ 17/12/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Đông Xuyên,Quảng 

An,Quảng Điền,thành 
phố Huế

0362973509

56 Lương Thị Như Quỳnh Nữ 28/06/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Thôn Cao Sơn, xã 

Eakly, tỉnh Đăk Lăk
0793603944

57 Lê Thị Mỹ Hoa Nữ 19/01/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Trọ ở 91 Phan Bội 

Châu , phường Thuận 
Hoá, Thành Phố Huế

0336155213
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58 Võ Văn Huy Nam 30/10/2007
K6 TTĐPT

Truyền thông đa 
phương tiện

Khoa Quốc tế - ĐHH
Thôn 2, phường Phú 
Bài, Thành phố Huế

0853950542

59 Đặng Huy Nam 12/11/2006
K58 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch

Lộc Hưng- Khe Tre 
TP Huế

0378248220

60 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 6/4/2006 K58 Du lịch Trường Du lịch
8/3 Lương Văn Can - 
Thuận Hóa - TP Huế

0375469380

61 Đặng Nguyễn Yến Nhi Nữ 4/7/2005 K57 HDDL 1 Trường Du lịch
42 Nguyễn Cư Trinh - 

TP Huế
0795559970

62 Huỳnh Thị Quỳnh Thi Nữ 11/12/2006 K58 QTKD Trường Du lịch
6/104 Nguyễn Lộ 

Trạch - TP Huế
0968484210

63 Ngô Phương Thảo Nữ 13/5/2007
K59 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch

Kiệt 147 a Thiên Thai 
- TP Huế

0704361318

64 Trần Văn Châu Nam 21/7/2006
K58 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch Phú Vang- TP Huế 0898412540

65 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền Nữ 10/2/2004
K59 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch

Tổ 1 - Thủy Xuân - 
TP Huế

0777576397

66 Trần Văn Ngọc Nam 6/6/2005
K58 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch

Xóm 4 phường hóa 
Châu  - TP Huế

0345111614

67 Nguyễn Văn Pha Nam 31/10/2006
K58 

QTNH&DVAU
Trường Du lịch

Xóm 5 An Lưu - TP 
Huế

0332757965

68 Phan Hữu Long Nam 27/7/2004 K57 HDDL 1 Trường Du lịch Phú Vang - TP Huế 0935628280

69 Hồ Thị Thương Nữ 20/4/2006 K58 QTKD Trường Du lịch A Lưới - TP Huế 0862035975

70 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 6/10/2005 K58 LH 6 Trường Du lịch
Tổ 5- Hương An - TP 

Huế
0812242059

71 Trịnh Công Thành Phát Nam 30/1/2005
K58 

QTDVDL&LH 1
Trường Du lịch

TDP1 - Hương Trà - 
TP Huế

0905758167

72 Nguyễn Trần Quang Khánh Nam 10/11/2007
K59 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch Phong Điền - TP Huế 0852784217
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73 Nguyễn Nhật Minh Nam 31/7/2006
K58 

QTDVDL&LH 6
Trường Du lịch

1/79 Đào Duy Anh - 
TP Huế

0346623231

74 Trần Thị Ánh  Tuyết Nữ 15/7/2005
K57 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch TDP An Hòa - TP Huế 0397655328

75 Hà Thị Diệu Trâm Nữ 16/11/2006
K58 

QTDVDL&LH
Trường Du lịch Hương Thủy - TP Huế 0339877862

76 Nguyễn Văn Hiền Nam 10/6/2007
Khoa học dữ liệu 
và Trí tuệ nhân 

tạo K6
Khoa KTCN - ĐHH

49 Triệu Việt Vương, 
Phường  Thuận An, 

Thành phố Huế
0934669694

77 Nguyễn Quốc Anh Nam 20/6/2007
Khoa học dữ liệu 
và Trí tuệ nhân 

tạo K6
Khoa KTCN - ĐHH

8/20 Trần Quang 
Khải, Phường Thuận 
Hóa, Thành phố Huế

0792245935

78 Lê Nguyễn Khánh Như Nữ 30/11/2007
Khoa học dữ liệu 
và Trí tuệ nhân 

tạo K6
Khoa KTCN - ĐHH

TDP Hiền Sĩ, Phường 
Phong Thái, Thành 

Phố Huế
0834679777

79 Đoàn Thanh Sơn Nam 02/01/2005
Công nghệ kỹ 
thuật Ô tô K5

Khoa KTCN - ĐHH
Đội 2,xã Vinh Lộc, 

thành phố Huế.
0344265106

80 Nguyễn Hữu Toàn Nam 19/08/2005
Kỹ thuật xây 

dựng K4
Khoa KTCN - ĐHH

Xóm 3, Thôn Nam 
Vinh, xã Đan Điền, 

Thành phố Huế
0329760552

81 Phạm Nhật Triều Nam 21/5/2006
Công nghệ kỹ 
thuật Ô tô K5

Khoa KTCN - ĐHH
Tổ dân phố Lương 

Hậu, Phường Hương 
Thủy, TP Huế

0797254592

82 Nguyễn Thông Nam 3/1/2006
Công nghệ kỹ 
thuật Ô tô K5

Khoa KTCN - ĐHH
Thôn Lộc Trì, xã Phú 
Lộc, thành phố Huế.

0792305148

83 Nguyễn Công Huy Nam 5/7/2006
Công nghệ kỹ 
thuật Ô tô K5

Khoa KTCN - ĐHH
Thôn Hương  Lam, xã 
Hòa Tiến, thành phố 

Đà Nẵng
0702713148
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84 Nguyễn Trần Hoài Vĩ Nam 22/12/2006
Khoa học dữ liệu 
và Trí tuệ nhân 

tạo K5
Khoa KTCN - ĐHH

Phường Thuận An, TP 
Huế

0389463965

85 Nguyễn Thanh Hậu Nam 11/11/2006
Khoa Học Dữ 

Liệu và Trí Tuệ 
Nhân tạo K5

Khoa KTCN - ĐHH
07 Hoàng Quang, 
Thuận An, TP Huế

0387407069

86 Lê Quang Toàn Nam 5/6/2005
Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động 
hóa K4

Khoa KTCN - ĐHH
15/151 Nguyễn Chí 

Thanh TP Huế
0796548393

87 Đặng Văn Kỳ Nam 23/11/2004
Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động 
hóa K3

Khoa KTCN - ĐHH
149 Lợi Nông, 

Phường Thanh Thủy, 
TP Huế

0766652436

88 Nguyễn Văn Quốc Khánh Nam 2/9/2005
Kỹ thuật xây 

dựng K4
Khoa KTCN - ĐHH

50 Nguyễn Đăng Sở, 
phường Phú Bài, 

thành phố Huế
0559437521

89 Ngô Ngọc Hưng Nam 19/11/2004
Kỹ thuật xây 

dựng K4
Khoa KTCN - ĐHH

46/20 Lương Y, Phú 
Xuân, Thành phố Huế

0799464708

90 Nguyễn Tùng Dương Nam 3/5/2006
Kỹ thuật xây 

dựng K4
Khoa KTCN - ĐHH

7 Kiệt 2 Nam Cao, 
Phú Bài, Thành phố 

Huế
0372667634

91 Hồ Thị Quế Trân Nữ 22/08/2004 TC21 Khoa GDTC - ĐHH
Thôn An Xuân Tây, 
Xã Quảng Điền, TP 

Huế
0376862117

92 Hồ Văn Thái Nam 21/11/2000 TC21 Khoa GDTC - ĐHH
Thôn Hồng Bắc, Xã A 

Lưới 3, TP Huế
0342754721

93 Hồ Thế Thắng Nam 15/10/2002 TC21 Khoa GDTC - ĐHH
Thôn Hồng Thủy 1, 
xã A Lưới 1, TP Huế

0865739675

94 Mai Nhân Văn Nam 16/12/2006 TC22 Khoa GDTC - ĐHH
61 Văn Thánh, TDP 

An Bình, phường Kim 
Long, TP Huế

0768419527
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95 Nguyễn Ngọc Trung Nam 11/02/2007 TC23B Khoa GDTC - ĐHH
Lô B23 khu tái định 
cư Đông Nam Thủy 

An, TP Huế
0766531102

96 Lê Thị Nhớ Nữ 04/02/2005
ƯD.23, Ngành 
Thiết kế đồ họa

Trường ĐHNT
Cổ Bi 3, Phong Điền, 

TP Huế
0375988327

97 Nguyễn Thị Mỹ Hương Nữ 20/04/2005
SM28.23, Ngành 
Sư phạm mỹ thuật

Trường ĐHNT
62/01 Lịch Đợi, 

Thuận Hóa, TP Huế
0368316952

98 Nguyễn Thanh Quỳnh Chi Nữ 30/06/2004 HH44.23, Hội họa Trường ĐHNT
84 Lương Ngọc 

Quyến, Phú Xuân, TP 
Huế

0856479984

99 Võ Thị Như Ý Nữ 14/05/2004
ƯD27.22, Ngành 
Thiết kế đồ họa

Trường ĐHNT
Kiệt 1, TDP Công 

Lương, Vĩ Dạ, TP Huế
0365438502

100 Nguyễn Khanh Nam 08/04/2007
ƯD30.25, Thiết 

kế nội thất
Trường ĐHNT

Tam Giang, An Gia, 
Quảng Điền, TP Huế

0397492385

101 Hồ Đào Ánh Nguyệt Nữ 27/8/2005 YHDP23 Trường ĐHYD
Thôn A Nôr, xã A 

Lưới 1, thành phố Huế
0383063817

102 Trần Ngọc Anh Tuấn Nam 23/6/2004 YHDP22 Trường ĐHYD
Thôn An Dương 3, 
Phường Thuận An, 

Thành Phố Huế
0399476146

103 Mai Linh Ngọc Nữ 6/11/2003 YHDP21 Trường ĐHYD
TDP Mũi Né, Xã Phú 
Lộc, Thành Phố Huế

0914157908

104 Trần Thị Bảo Trâm Nữ 16/8/2004 YHCT22B Trường ĐHYD
Đội 3, An Xuân Đông, 

Quảng Điền, Huế
0378267039

105 Võ Thị Thuỳ Linh Nữ 27/11/2004 YHCT22B Trường ĐHYD
Thuỷ Châu Hương 

Thuỷ Thành Phố Huế
0775421672

106 Trần Thị Như Ý Nữ 10/6/2003 YHCT21A Trường ĐHYD
TDP Xuân Điền Lộc- 
phường Phong Điền- 

Thành phố Huế
0393593067
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107 Trần Ngọc Băng Tâm Nữ 5/4/2006 Y24C Trường ĐHYD
Kiệt 250 Phan Bội 

Châu, phường Thuận 
Hóa, thành phố Huế

0826810132

108 Võ Quang Nam 22/12/2006 Y24C Trường ĐHYD
54 Tân Trào, phường 

Phú bài, thành phố 
Huế

0343205541

109 Nguyễn Phúc Nhật Ánh Nữ 12/1/2006 Y24B Trường ĐHYD
395 Nguyễn Tất 

Thành, phường Thanh 
Thuỷ, Thành phố Huế

0397971487

110 Hà Văn Minh Vũ Nam 24/1/2006 Y24B Trường ĐHYD
Tổ dân phố Trạch 

Hữu, Phường Phong 
Điền, Thành phố Huế

0359607379

111 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 23/12/2006 Y24B Trường ĐHYD
26 Tân Sở, Phương 

Hương An, Thành phố 
Huế

0352152122

112 Trần Hữu Minh Quân Nam 31/3/2005 Y24B Trường ĐHYD
7/216 Lý Nam Đế, 

Kim Long, Thành phố 
Huế

0774166471

113 Lê Thị Thu Huyền Nữ 1/2/2006 Y24A Trường ĐHYD
Tây Thành, Phường 

Hóa Châu, Thành phố 
Huế

0792119256

114 Phan Nguyễn Quốc Anh Nam 7/6/2006 Y24A Trường ĐHYD
496/4 Lê Duẫn, 

phường Phú Xuân, 
thành phố Huế

0932403293

115 Võ Quang Dũng Nam 15/2/2005 Y23A Trường ĐHYD

P210. Đường Hoàng 
Văn Lịch, Phường 

Phú Xuân, Thành Phố 
Huế

0373904315

116 Trần Văn Nhẫn Nam 17/6/2004 Y22C Trường ĐHYD
16 Ưng Bình, Vỹ Dạ 

Thành Phố Huế
0355081735
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117 Chế Quang Minh Nhật Nam 1/3/2006 RHM24A Trường ĐHYD
TDP An Đô, Phường 
Kim Trà, Thành Phố 

Huế
0827052072

118 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 31/8/2004 RHM23B Trường ĐHYD
Chiết Bi, Phường Mỹ 
Thượng, thành phố 

Huế
0345830489

119 Hồ Trần Anh Thy Nữ 1/6/2005 RHM23A Trường ĐHYD
Thôn Lai Trung, Xã 

Đan Điền, Thành phố 
Huế

0372320106

120 Nguyễn Phúc Nhật Ánh Nữ 24/7/2005 RHM23A Trường ĐHYD
Phường Thuận An, 

Thành phố Huế
0774432930

121 Mai Thùy Linh Nữ 04/12/2007
LKT K49E, 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
147 Lý Thánh Tông, 

Phú Lộc, TP Huế
0917119276

122 Lê Thị Kim Chi Nữ 18/12/2005
 LKT K47C,
 Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
Tháp Hà, Đan Điền, 

TP Huế
0868534754

123 Đường Thị Phương Loan Nữ 24/07/2005
LKT K47E, 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
10/53 Phùng Lưu, TP 

Huế
0378934004

124 Nguyễn Thu Cúc Nữ 15/10/2006
LKT48K, 

Luật Kinh tế
Trường Đại học Luật

 Tân An Hải, Phú Lộc, 
TP Huế

0888321373

125 Đặng Dương Huấn Nam 21/05/2007
LKT K49A, 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
Quảng Lộc, A Lưới 3, 

TP Huế 
0862933180

126 Trần Nguyễn Mẫn Nhi Nữ 04/10/2007
LKT K49A, 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
TDP Trạch Thượng, 
Phong Điền, TP Huế 

0384333812

127 Phạm Bá Vương Nam 24/03/2007
LKT K49A 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
TDP Đông Lâm, 

Phong Thái, TP Huế
0865997757

128 Trần Văn Trung Hải Nam 07/11/2007
Luật K49G,

 Luật học
Trường Đại học Luật

Nhà số 5, xóm 18/1 tổ 
dân phố Phú Khê, 
Dương Nổ, TP Huế

0365631572

129 Nguyễn Văn Khoa Nam 24/10/2007
Luật K49H,

 Luật học
Trường Đại học Luật

Thôn Hương Phong, 
xã A Lưới 4, TP Huế

0798798375

130 Tôn Nữ Ngọc Ánh Nữ 24/09/2005
Luật K47E, 

Luật học
Trường Đại học Luật

Tổ 1 Khu vực 1, 
Hương An TP Huế

0359373665
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131 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 07/10/2007
Luật K49H, 

Luật học
Trường Đại học Luật

20 Trần Thái Tông,  
Thuận Hoá, TP Huế

0799390138

132 Võ Đức Nghĩa Nam 10/08/2006
Luật K48A,

 Luật học
Trường Đại học Luật

Lộc Trì, Phú Lộc, TP 
Huế

0344188108

133 Trương Thị Ny Ny Nữ 19/06/2006
LKT K48S,

 Luật Kinh tế
Trường Đại học Luật

3/97 Tư Vinh, TDP 
Hải Bình, Phường 
Thuận An, TP Huế

0963230122

134 Trần Thị Thu Ngân Nữ 04/10/2006
Luật K48K, 

Luật học
Trường Đại học Luật

44 Diệu Quang, 
phường Mỹ Thượng, 

TP Huế
0945859003

135 Hoàng Thị Thảo Uyên Nữ 06/02/2005
LKT K48A,
 Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật

Xóm Tân Lập - TDC, 
Tổ dân phố Dưỡng 
Mong, Phường Mỹ 
Thượng, TP. Huế

0763227423

136 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 17/05/2007
Luật K49A, 

Luật học
Trường Đại học Luật

TDP Tây Thành, Hoá 
Châu,TP Huế

0382447039

137 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 08/02/2007
LKT K49B, 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
            TDP Tây Phú, 

Hóa Châu, Huế
0399074682

138 Nguyễn Thị Thuý Hường Nữ 24/01/2007
LKT K49N, 
Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật
37/47 Ưng Bình , Vỹ 

Dạ , TP Huế
0352350454

139 Trần Thị Khánh Linh Nữ 17/09/2005
Công nghệ thông 

tin K47A
Trường ĐHKH

Phường Kim Trà, 
Thành phố Huế

0842014164

140 Phan Ngọc Vinh Nam 30/11/2007
Công nghệ thông 

tin 49A
Trường ĐHKH

Đội 2, Phước Thành, 
phường Hóa Châu, TP 

Huế
0867391175

141 Mai Trọng Thành Nam 03/09/2007
Công nghệ thông 

tin K49F
Trường ĐHKH

Nhà số 10 Kiệt 4 
Nguyễn Cư Trinh, 

phường Thuận Hóa, 
TP Huế

0826058389

142 Lê Thị Kim Thủy Nữ 05/11/2007
Công nghệ thông 

tin K49A
Trường ĐHKH

Đối diện 14/1, tổ 6, 
Tây Thượng, phường 
Phú Thượng, TP Huế

0373406552
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143 Phan Gia Bảo Nam 22/10/2005
Công nghệ thông 

tin K47H
Trường ĐHKH

xóm 13, Thôn Thủ Lễ, 
xã Quảng Điền, Thành 

phố Huế
0385026978

144 Nguyễn Quốc Huy Nam 03/05/2007
Điện tử viễn 
thông K49A

Trường ĐHKH
Số 22/143 Phan Bội 
Châu, phường Thuận 
Hóa, Thành phố Huế

0944742455

145 Trần Thị Như Phương Nữ 15/09/2005
Quản trị và phân 
tích dữ liệu K47

Trường ĐHKH
Thôn 3, xã A Lưới 2, 

Thành phố Huế
0336000387

146 Lê Như Quốc Bảo Nam 26/10/2007
Kỹ thuật Trắc địa 

– Bản đồ K49
Trường ĐHKH

Phường Hương Trà, 
Thành phố Huế

0792343990

147 Lê Hoàng Kim Tuyến Nữ 17/02/2006
Công nghệ Kỹ 
thuật Hóa học 

K48
Trường ĐHKH

Tổ Tây Thành, 
phường Hóa Châu, 

Thành phố Huế
0347448418

148 Nguyễn Mai Trà My Nữ 03/11/2007
Quản lý an toàn, 
sức khỏe và môi 

trường K49
Trường ĐHKH

Thôn Hòa Bình, xã 
Phú Lộc, Thành phố 

Huế
0915845946

149 Nguyễn Đỗ Hồng Ly Nữ 28/07/2005 Nhân Văn K47 Trường ĐHKH
Thôn Văn Giang, xã 
Phú Hồ, Thành phố 

Huế
0707408529

150 Trần Minh Trung Nam 19/09/2007
Quản lý nhà nước 

K49B
Trường ĐHKH

1/92 Đường Trương 
Triều, phường Thuận 
An, Thành phố Huế

0798618975

151 Trần Duy Thịnh Nam 24/01/2007 Triết học K49 Trường ĐHKH
9/17/53  Hải Thành, 
phường Thuận An, 

Thành phố Huế
0935317527

152 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 30/08/2005 Báo chí K47 Trường ĐHKH
Lại thế,  Mỹ Thượng, 

Thành phố Huế
358053735

153 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Nữ 18/05/2007
Truyền thôngsố 

K49D
Trường ĐHKH

3/114 An Dương 
Vương, phường An 
Cựu, Thành phố Huế

0378321231



TT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp, ngành Đơn vị Địa chỉ Điện thoại

154 Hồ Thị Như Ý Nữ 30/03/2007
Truyền thông số 

K49C
Trường ĐHKH

51 Đường Hoàng Sa, 
phường Thuận An, 

Thành phố Huế
0399732400

155 Trương Thị Kim Sa Nữ 24/01/2007
Quản lý Văn hóa 

K49
Trường ĐHKH

18 Hải Triều, phường 
An Cựu, Thành phố 

Huế
0788633006

156 Huỳnh Thị Tú Uyên Nữ 28/11/2007
Đông phương học 

K49
Trường ĐHKH

249 Trần Quý 
Khoáng, phường 

Hương An, Thành phố 
Huế

0868915845

157 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 25/07/2006 Kiến trúc K48A Trường ĐHKH
Xã Quảng Điền, 
Thành phố Huế

0386399743

158 Đào Thị Phương Anh Nữ 20/03/2007 Kiến trúc K49A Trường ĐHKH
2/19 Lê Sĩ, phường 

Thuận An, Thành phố 
Huế

0374701164

159 Nguyễn Thị Thảo Quyên Nữ 07/08/2007 Chăn nuôi 59B Trường ĐHNL
Xã Khe Tre, Thành 

Phố Huế
0348158807

160 Thân Trọng Minh Quân Nam 23/07/2007 Thú Y 59C Trường ĐHNL
Phường Phú Xuân, 

thành phố Huế
0899814072

161 Trương Văn Mạnh Nam 01/01/2004 Chăn nuôi 57A Trường ĐHNL
Phường Phong Thái, 

thành phố Huế
0384003552

162 Nguyễn Thị Kim Xoa Nữ 13-12-2007 Thú Y 59B Trường ĐHNL
Phú Đa, Phú Vang, 

thành phố Huế
0325355063

163 Trần Anh Quân Nam 23-01-2007
Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí 59B
Trường ĐHNL

Phường Dương Nổ, 
thành phố Huế

0364261363

164 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 10-10-2007
Đảm bảo chất 

lượng và an toàn 
thực phẩm 59

Trường ĐHNL
Phường Kim Trà, 

thành phố Huế
0763611207

165 Nguyễn Văn Hải Nam 25-02-2005
Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí 57

Trường ĐHNL
Phường Phú Thượng, 

thành phố Huế
0764323110

166 Cao Văn Vinh Nam 24-01-2004
Kỹ thuật cơ - điện 

tử 57
Trường ĐHNL

Phường Hóa Châu, 
thành phố Huế

0916130962
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167 Nguyễn Chánh Phú Nam 11-05-2004
Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí 56

Trường ĐHNL
Phường An Cựu, 

thành phố Huế
0382431310

168 Trương Thị Thúy Hằng Nữ 23-05-2004
Công nghệ thực 

phẩm 56B
Trường ĐHNL

Xã Quảng Điền, thành 
phố Huế

0368434608

169 Hồ Thị Khánh Ly Nữ 29-01-2007 Lâm nghiệp 59 Trường ĐHNL
Xã A Lưới 1, thành 

phố Huế
0385234207

170 Lê Ngọc Lục Nam 01-03-1999 Lâm nghiệp 59 Trường ĐHNL
Phường Phong Điền, 

thành phố Huế
0967529140

171 Hồ Nam Thành Nam 26-09-2005 Lâm nghiệp 58 Trường ĐHNL
Xã A Lưới 2, Thành 

Phố Huế
0327391560

172 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 16-08-2007
Phát triển nông 

thôn 59
Trường ĐHNL

Phường Hóa Châu, 
Thành phố Huế

0374081342

173 Nguyễn Văn Thiện Nam 06-04-2005 Khuyến nông 57 Trường ĐHNL
Phường Phú Xuân, 

Thành phố Huế
0327749792

174 Hồ Hoài Bảo Nam 20-06-2005
Phát triển nông 

thôn 57
Trường ĐHNL

Xã A lưới 3, Thành 
phố Huế

0382523993

175 Hoàng Đình Minh Hiệp Nam 23-09-2006
Quản lý tài chính 
và bất động sản 

58
Trường ĐHNL

Phường Mỹ Thượng, 
thành phố Huế

0889763157

176 Bạch Thị Diệu Huyền Nữ 14-03-2006
Địa chính và 

Quản lý đô thị 58
Trường ĐHNL

Phường Phú Bài, 
thành phố Huế

0389745253

177 Trần Thị Luyến Nữ 20-08-2006
Quản lý đất đai 

59A
Trường ĐHNL

Phường Kim Trà, 
thành phố Huế

0393068904

178 Ngô Thị Thùy Phương Nữ 26-08-2006
Quản lý đất đai 

58B
Trường ĐHNL

Phường Hương Thủy, 
thành phố Huế

0379892701

179 Trần Quang Khánh Nam 29-06-2005
Nuôi trồng thủy 

sản 57A
Trường ĐHNL

Xã Đan Điền, thành 
phố Huế

0812389877

180 Nguyễn Phương Hoàng Hoài Nữ 30-03-2004
Bệnh học thủy 

sản 56
Trường ĐHNL

Xã Đan Điền, thành 
phố Huế

0396830475

181 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 20-06-2005
Bệnh học thủy 

sản 57
Trường ĐHNL

Phường Phong Thái, 
thành phố Huế

0395234406
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182 Ngô Văn Tiến Nam 05-07-2005
Bệnh học thủy 

sản 57
Trường ĐHNL

Xã Quảng Điền, thành 
phố Huế

0389225197

183 Trần Văn Tường Nam 03-10-2005
Bệnh học thủy 

sản 57
Trường ĐHNL

Phường Phong Phú, 
thành phố Huế

0867473775

184 Cao Quảng An Nam 12/02/2006
Nuôi trồng thủy 

sản 58C
Trường ĐHNL

Xã Quảng Điền, thành 
phố Huế

0397105463

185 Nguyễn Minh Trí Nam 07/07/2006
Công nghệ thực 

phẩm 58B
Trường ĐHNL

Phường Phong 
Quảng, thành phố Huế

0362282782

186 Phạm Thị Thanh Cẩm Nữ 01/01/2006 Anh SP K22C Trường ĐHNN
Thôn Lê Thái Thiện, 
xã Phú Lộc, Thành 

phố Huế
0935167310

187 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ 04/03/2005 Hàn K20B Trường ĐHNN
Thôn Bao La-Đức 

Nhuận, xã Đan Điền, 
thành phố Huế

0815421065

188 Trần Thị Kim Anh Nữ 18/07/2005 QTH K22 Trường ĐHNN
103 Ngô Đức Kế, 

Phường Phú Xuân , 
TP Huế

0869970867

189 Phan Thị Thu Hương Nữ 17/03/2007 Nhật K22B Trường ĐHNN
TDP 1, Phường 

Dương Nỗ , Thành 
phố Huế 

0352247361

190 Trần Thị Ngọc Tâm Nữ 26/02/2007 Hàn K22C Trường ĐHNN
TDP 10, phường 

Dương Nỗ, thành phố 
Huế

0812400432

191 Hồ Thị Trang Nữ 08/04/2005 Nhật K20D Trường ĐHNN
TDP An Truyền, 

Phường Mỹ Thượng l, 
Thành Phố Huế

0983631081

192 Phan Thị Thanh Tâm Nữ 16/10/2005 Trung K20D Trường ĐHNN
Ba Lăng, Phú Hồ, 

Thành phố Huế
0382159720

193 Trương Thị Kim An Nữ 16/10/2006 Anh K21G Trường ĐHNN
4/34 Thạch Hãn, 

phường Phú Xuân, TP 
Huế

0388044368



TT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp, ngành Đơn vị Địa chỉ Điện thoại

194 Mai Quang Phước Thịnh Nam 19/07/2005 Anh K20I Trường ĐHNN
4/10/20 Nguyễn 

Hoàng, phường Kim 
Long, Thành phố Huế

 0828702346

195 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 15/01/2006 Hàn K21A Trường ĐHNN
Xã Quảng Điền, 
Thành phố Huế

0338155790

196 Nguyễn Hoàng Châu Anh Nữ 13/09/2007 QTH K22 Trường ĐHNN
Kiệt 120, Đường 2 

tháng 9, Phường Phú 
Bài, Thành phố Huế

0386367174

197 Nguyễn Thị Ánh Phương Nữ 13/10/2006 Anh K21O Trường ĐHNN
16/43 Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Phú 
Xuân, Thành phố Huế

0343452854

198 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 01/01/2005 Trung K20D Trường ĐHNN
Đức Lam Trung , Phú 

Vang, Huế
0779426396

199
Nguyễn Hoàng Minh 
Châu

Nữ 13/09/2007 Quốc tế học Trường ĐHNN
Kiệt 120, Đường 2 

tháng 9, Phường Phú 
Bài, Thành phố Huế

0372764284

200 Lê Thị Uyên Vy Nữ 08/09/2007 Anh K22N Trường ĐHNN
TDP Cự lại Bắc, 

Phường Thuận An, TP 
Huế

0348780054

201 Trần Thị Yến Vy Nữ 18/03/2004 Hàn K21A Trường ĐHNN
22 Huỳnh Bá Chánh, 

Hương An, Huế
0348941059

202 Lê Thị Minh Hoàng Nữ 09/07/2007 Trung K22E Trường ĐHNN
TDP Mũi Né, Xã Phú 
Lộc, Thành phố Huế

0358687935

203 Trần Ngô Thanh Uyên Nữ 08/12/2006 Anh SP K21A Trường ĐHNN
6/126 Dương Văn An, 
phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế
0369309837

204 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 19/11/2007 Trung K22B Trường ĐHNN
2c/10/16 Nguyễn Hữu 
Cảnh,Phường An Tây, 

TP Huế
0985452649

205 Nguyễn Ngọc Hoài Nhi Nữ 27/11/2005 Anh K22C Trường ĐHNN
56 Nguyễn Khoa 
Chiêm, An Cựu, 
Thành Phố Huế

0917763559



TT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp, ngành Đơn vị Địa chỉ Điện thoại

206 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 03/12/2005 K57B (KDTM) Trường ĐHKT
TDP Sơn Công 2, 

Hương Vân, Hương 
Trà, Thành phố Huế

0867060542  

207 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 13/09/2007
K59A 

(Marketing)
Trường ĐHKT

Phường Thuận Hoá - 
Thành phố Huế

0342140459

208 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Nữ 9/12/2006 K58F (Logistics) Trường ĐHKT
34 Duy Tân, An Cựu, 

Thành phố Huế
0914490552

209 Hứa Thị Ngân Nữ 26/6/2005 K57C (Marketing) Trường ĐHKT
An Thành, Quảng 

Thành, Quảng Điền, 
Thành phố Huế

0896233598  

210 Trương Thị Thuỳ Nữ 28/7/2006 K58C (TMĐT) Trường ĐHKT
Thôn Phú Lộc, Phong 
Chương, Phong Điền, 

Thành phố Huế
0374340902

211 Lê Thị Ni Nữ 21/05/2004 K57D (Kế toán) Trường ĐHKT
Thôn Mỹ Lam, Phú 

Mỹ, Phú Vang, Thành 
phố Huế

0858711371  

212 Trần Văn Thi Nam 11/08/2005 K57D (TMĐT) Trường ĐHKT
Xuân Sơn, Lộc Sơn, 
Phú Lộc, Thành phố 

Huế
0869222717  

213 Tôn Nữ Diệu Linh Nữ 25/10/2007 K59G (Logistics) Trường ĐHKT
Thôn La Khê, Thủy 

Bằng, Thành phố Huế
0344587068

214 Tôn Nữ Phương Duyên Nữ 06/08/2005 K57C (Logistics) Trường ĐHKT
1/189 Nguyễn Lộ 
Trạch, Xuân Phú, 

Thành phố Huế
0329384745  

215 Phạm Thị Thuỳ Trâm Nữ 01/06/2005 K57A (TCNH) Trường ĐHKT
Xóm 5, Cổ Lão, 

Hương Toàn, Hương 
Trà, Thành phố Huế

0762698389  

216 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 23/6/2006
K58D 

(Marketing)
Trường ĐHKT

Thôn Vĩnh An, Phong 
Bình, Phong Điền, 

Thành phố Huế
0386594306



TT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp, ngành Đơn vị Địa chỉ Điện thoại

217 Lê Thị Thùy Linh Nữ 02/12/2005 K57E (Logistics) Trường ĐHKT
Đường Bùi Điền, 

Hương Xuân, Hương 
Trà, Thành phố Huế

0335467765  

218 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 29/07/2005 K57E (Logistics) Trường ĐHKT
Giang Đông, Thị Trấn 

Sịa, Quảng Điền, 
Thành phố Huế

0382661790  

219 Huỳnh Thị Liên Nữ 31/08/2005 K57B (TMĐT) Trường ĐHKT
Ba Lăng, Xã Phú 
Xuân, Phú Vang, 
Thành phố Huế

0765848624  

220 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 22/11/2005
K57A 

(Marketing)
Trường ĐHKT

Xóm 1,Thôn Vinh Vệ, 
Phú Mỹ, Phú Vang, 

Thành phố Huế
0814103954  

221 Lê Bảo Ngọc Nữ 09/07/2005 K57C (Logistics) Trường ĐHKT
54/485 Chi Lăng, Phú 
Hậu, Thành phố Huế

0913014386  

222 Võ Như Phương Thảo Nữ 01/05/2005
K57D 

(Marketing)
Trường ĐHKT

2/11/74 Đặng Thái 
Thân, Thuận 

Hoà,Thành Phố Huế
0335784135  

223 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 14/08/2005 K57C (Logistics) Trường ĐHKT
Thôn Mộc Trụ, Phú 

Vang, Thành phố Huế
0372950417  

224 Hồ Thị Phương Nguyên Nữ 19/5/2005 K57E (Kế Toán) Trường ĐHKT
An Lưu, Hương An, 

Thành phố Huế
0392951783  

225 Trần Trương Tú Trinh Nữ 14/11/2005 K57B (QTKD) Trường ĐHKT
Thôn Niệm Phò, 

Quảng Thọ, Quảng 
Điền, Thành phố Huế

0777515014  

Danh sách này gồm có 225 sinh viên./.


